
Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Công văn số:               /SNNPTNT-QLCL ngày     tháng 02 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

TT Ký hiệu biểu
mẫu Tên biểu mẫu báo cáo Kỳ hạn báo cáo

1 Biểu số 1 Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng VTNN, ATTP, chế biến,
PTTT nông lâm thủy sản được ban hành tháng/6 tháng/năm

2 Biểu số 2 Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng VTNN, ATTP, chế biến nông
lâm thủy sản và truyền thông phát triển thị trường tháng/6 tháng/năm

3 Biểu số 3 Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản an toàn được chứng nhận và nông nghiệp hữu cơ (cập nhật đến thời
điểm báo cáo) tháng/6 tháng/năm

4 Biểu số 4 Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn lũy kế đến tháng.../6 tháng đầu năm…/năm… tháng/6 tháng/năm

5 Biểu số 5 Kết quả giám sát ATTP nông lâm thủy sản (sản phẩm nguồn gốc thực vật, động vật, thủy sản) tháng/6 tháng/năm

6 Biểu số 6 Thống kê số cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản được thẩm định, đánh giá theo Thông
tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 tháng/6 tháng/năm

7 Biểu số 7 Thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý
(trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT) tháng/6 tháng/năm

8 Biểu số 8 Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 tháng/6 tháng/năm

9 Biểu số 9a Kết quả thanh tra, kiểm tra chất lượng, ATTP, chế biến và PTTT nông lâm thủy sản tháng/6 tháng/năm

10 Biểu số 9b Thông tin chi tiết cơ sở vi phạm tháng/6 tháng/năm

11 Biểu số 10 Kết quả cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ tháng/6 tháng/năm

12 Biểu số 11 Tình hình nuôi trồng thủy sản thuộc tỉnh/thành phố tháng/6 tháng/năm

13 Biểu số 12 KKết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và Phát triển
thị trường nông lâm thủy sản cho cán bộ địa phương (tháng…/06 tháng…/năm) tháng/6 tháng/năm

14 Biểu số 13 Số lượng nhân sự địa phương 06 tháng/năm
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Phụ lục II

BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG,
 CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và
PTNT Quảng Ngãi)

Biểu số 1: Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng
VTNN, ATTP, chế biến, PTTT nông, lâm, thủy sản được ban hành

(tháng 02 năm 2024)

TT Tên văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban
hành

1
Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Triển khai công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân
2024

173/KH-
SNNPTNT 15/01/2024

2
Kế hoạch của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc Triển khai công tác
bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y trong dịp tết
Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024

02/KH-CNTY 15/01/2024

3
Quyết định của BCĐ liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Sơn
Hà về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết
Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024

04/QĐ-BCĐ 15/01/2024

4
Công văn của UBND huyện Trà Bồng về việc khai thực hiện Kế hoạch
số 173/KH-SNNPTNT ngày 15/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

149/UBND-
KTTH 15/01/2024

5 Kế hoạch của UBND xã Trà Giang về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024 04/KH-UBND 15/01/2024

6
Quyết  định của UBND huyện Sơn Tây thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
và mùa Lễ hội Xuân năm 2024

17/QĐ-UBND 15/01/2024

7
Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị ban hành Công
văn chỉ đạo tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần
biến đổi gen

201/SNNPTNT-
QLCL 16/01/2024

8

Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc
với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

238/KH-
SNNPTNT 17/01/2024

9

Công văn của UBND huyện Trà Bồng về việc tăng cường ngăn chặn
nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát
tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, tăng cường công tác quản
lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực
phẩm

191/UBND-KTTH 17/01/2024

10

Công văn của UBND xã Trà Hiệp Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất
nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa
bàn xã

30/UBND 18/01/2024
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11 Công văn của UBND huyện Tư Nghĩa về việc báo cáo kết quả thực hiện
công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản 191/UBND 22/01/2024

12 Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc góp ý Dự thảo Kế
hoạch đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

331/SNNPTNT-
QLCL 24/01/2024

13
Quyết định của UBND huyện Tư Nghĩa về việc thành lập Đoàn kiểm tra
liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ
hội xuân 2024

512/QĐ-UBND 27/01/2024

14

Giấy mời của Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra kết quả thực hiện
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu
dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
năm 2023

26/GM-
SNNPTNT 31/01/2024

15
Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác hậu
kiểm về an toàn thực phẩm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
năm 2024

417/KH-
SNNPTNT 31/01/2024

16

Công văn của UBND huyện Bình Sơn về việc chỉ đạo thực hiện Cuộc
vận động “Người  Việt  Nam ưu tiên  dùng hàng Việt  Nam”;  Hội  chợ
thương mại năm 2024; đảm bảo PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân năm 2024

344/UBND 31/01/2024

17 Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bảo đảm công tác an toàn
thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 34/KH-UBND 07/02/2024

Tổng cộng: 17
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG,

CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)

Biểu số 2: Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông
về chất lượng VTNN, ATTP, chế biến nông, lâm, thủy sản và truyền thông

phát triển thị trường (tháng 02 năm 2024)

STT Tên hoạt động / Sản phẩm truyền thông (*)

Cụ thể

Số lượng
/buổi

Số người
tham dự

Đối tượng (người tiêu dùng/ sản
xuất/người dân/cán bộ...)/phạm vi

bao phủ

I Phổ biến giáo dục pháp luật

1 Tập huấn

Tổng 0 0

II Thông tin, truyền thông về chất lượng VTNN, ATTP

1
Phóng sự trên đài phát thanh, truyền hình, loa đài phường xã:
Vì sức khoẻ cộng đồng, hãy sản xuất, kinh  doanh  các sản phẩm thực phẩm chất
lượng, an toàn

1 bài/4 lượt Cán bộ và nhân dân trên
địa bàn huyện Sơn Tây

2
Tin, bài trên báo viết/ website:
Đưa tin trên website các hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm của các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện

1 bài/4 lượt Cán bộ và nhân dân trên
địa bàn huyện Trà Bồng

3 Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích

4 Sổ tay, tài liệu
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Xe truyền thông lưu động:
Vì sức khoẻ cộng đồng, hãy sản xuất, kinh  doanh  các sản phẩm thực phẩm chất
lượng, an toàn

1 bài/2 lượt Cán bộ và nhân dân trên
địa bàn huyện Sơn Tây

6 Hình thức khác

Tổng 0 0

III Truyền thông phát triển thị trường

1 Hội chợ, triển lãm:

2 Hội nghị, hội thảo kết nối giao thương, cung cầu:

3 Hình thức khác (ghi rõ):

Tổng 10 0
Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn, dấu "," phân tách phần thập phân
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG,

CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và

PTNT Quảng Ngãi)
Biểu số 3: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản an toàn được chứng nhận

và nông nghiệp hữu cơ
(cập nhật đến thời điểm báo cáo)

STT Tiêu chí Diện tích (triệu
ha)

Số cơ sở
hoặc vùng

Sản lượng
(tấn/năm)

Năng suất
(tấn/ha)

Ghi chú

I Về trồng trọt 0,0001825 11 3534,015 0

1 Trồng trọt chung cả tỉnh/TP

2 Một số sản phẩm chủ lực của tỉnh/TP:

2.1 Lúa

2.2 Ngô

2.3 Rau, củ, quả

... ...

3
Trồng  trọt  áp  dụng  quy  trình  thực  hành  sản
xuất  nông  nghiệp  tốt  (VietGAP,  GlobalGAP
và tương đương)

4
Trồng  trọt  được  cấp  giấy  chứng  nhận
VietGAP  và  các  chứng  nhận  khác  tương
đương

0,0001825 11 3.534,0150

5 Vùng trồng  được  cấp  mã số  (theo  phân  cấp
cho địa phương) 0 0 0

6 Cơ sở đóng gói được cấp mã số (theo phân cấp
cho địa phương) 0 0 0

II Về chăn nuôi 89

1 Tổng trang trại cả tỉnh/TP 89

2
Trang trại  chăn nuôi  áp dụng quy trình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP và
tương đương)

3
Trang  trại  chăn  nuôi  được  cấp  giấy  chứng
nhận  VietGAHP  và  các  chứng  nhận  khác
tương đương

4 Tổng hộ chăn nuôi cả tỉnh/thành phố

5
Hộ chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành sản
xuất  nông  nghiệp  tốt  (VietGAHP  và  tương
đương)

6
Hộ  chăn  nuôi  được  cấp  giấy  chứng  nhận
VietGAHP  và  các  chứng  nhận  khác  tương
đương

7 Một số sản phẩm chủ lực của tỉnh/TP:

7.1 Trâu bò

7.2 Lợn

... ....

III Về thủy sản 0 0

1 Nuôi trồng chung cả tỉnh/thành phố
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2
Nuôi trồng áp dụng quy trình thực hành sản
xuất  nông  nghiệp  tốt  (VietGAP,  GlobalGAP
và tương đương)

3
Nuôi  trồng  được  cấp  giấy  chứng  nhận
VietGAP  và  các  chứng  nhận  khác  tương
đương

4 Một số sản phẩm chủ lực của tỉnh/TP:

4.1 Tôm

4.2 Ốc hương
4.3 Cua, cá nước lợ
4.4 Cá nước ngọt

4.5 Cá biển (cá bớp, cá dìa, cá bè vẫu, cá mú, ...)

III Nông nghiệp hữu cơ
1 Cơ sở được chứng nhận hữu cơ

2 Sản phẩm nông sản được chứng nhận hữu cơ:

- Rau, quả …
- …

Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn, dấu "," phân tách phần thập phân

STT Tiêu chí Diện tích (triệu
ha)

Số cơ sở
hoặc vùng

Sản lượng
(tấn/năm)

Năng suất
(tấn/ha)

Ghi chú
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Phụ lục II

BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)

Biểu số 4: Danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn (lũy kế đến tháng 02 năm 2024)

TT Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu
Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau thu

hoạch (sơ chế, chế biến, bảo quản,
vận chuyển…)

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm (Bán
buôn, bán lẻ…)

Loại
 sản phẩm

Đã được cấp giấy xác
nhận chuỗi cung ứng
thực phẩm an toàn
(ngày/tháng/năm)

1

Cơ sở Võ Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Nam, xã
Hành Trung, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi

Doanh nghiệp tư nhân Nani
Địa chỉ: 22/65 Lê Lợi, phường
Chánh Lộ, thành phố Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Doanh nghiệp tư nhân Nani
 Địa chỉ: 22/65 Lê Lợi, phường

Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh
Quảng Ngãi

Mật ong
Na ni

Đã cấp
Số cấp: 01/XNC

(01/10/2020)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

2

Cơ sở Nguyễn Văn Kỳ
 (QNg-91499-TS);

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty TNHH MTV SXTM và
DV Mười Quý

 Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình
Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi.

Công ty TNHH MTV SXTM và
DV Mười Quý

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình
Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Nước mắm
Mười Quý
(Nitơ tổng
số ≥ 25g/l).

Đã cấp
Số cấp: 02/XNC

(07/10/2020)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

3

Cơ sở: - Phạm Hồng Thanh;
          - Phạm Khắc Thịnh;

      - Phạm Văn Liêm.
Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện

Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần DORI
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh,

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần DORI
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh,

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tỏi đen Lý
Sơn DORI

Đã cấp
Số cấp: 03/XNC

(10/12/2020)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS
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4

Cơ sở: - Phạm Hồng Thanh;
            - Phạm Khắc Thịnh;

        - Phạm Văn Liêm.
Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện

Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần DORI
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh,

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần DORI
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh,

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Cao tỏi đen
Lý Sơn
DORI

Đã cấp
Số cấp: 04/XNC

(10/12/2020)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

5

Cơ sở: - Phạm Hồng Thanh;
         - Phạm Khắc Thịnh;

    - Phạm Văn Liêm.
Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện

Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần DORI
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh,

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần DORI
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh,

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Bột tỏi
Lý Sơn
DORI

Đã cấp
Số cấp: 05/XNC

(10/12/2020)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

6

Cơ sở: Ngô Thị Phấn
Địa chỉ: Thôn Đông Đồng Hộ,

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ sở: Nguyễn Văn Thảo.

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh

 Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh

 Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tỏi đen
cô đơn

Phú Sinh

Đã cấp
Số cấp: 06/XNC

(06/12/2021)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

7

 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bồ Đề.
 Địa chỉ: Xã Đức Nhuận, huyện

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ sở sản xuất, sơ chế, đóng gói,
bảo quản giống cây trồng nông
sản và các vật tư nông nghiệp

khác - Công ty TNHH Nông Lâm
nghiệp TBT.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quán
Lát, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty TNHH Nông Lâm
nghiệp TBT

 Địa chỉ: 135 Chu Văn An, phường
Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Gạo lứt
 Ấn Trà

Đã cấp
Số cấp: 07/XNC

(10/12/2021)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS
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8

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bồ Đề;
Địa chỉ: Xã Đức Nhuận, huyện Mộ

Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ sở sản xuất, sơ chế, đóng gói,
bảo quản giống cây trồng nông
sản và các vật tư nông nghiệp

khác - Công ty TNHH Nông Lâm
nghiệp TBT.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quán
Lát, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH Nông Lâm
nghiệp TBT

 Địa chỉ: 135 Chu Văn An, phường
Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Gạo lứt đỏ
Ấn Trà

Đã cấp
Số cấp: 08/XNC

10/12/2021
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

9

 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bồ Đề.
 Địa chỉ: Xã Đức Nhuận, huyện

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ sở sản xuất, sơ chế, đóng gói,
bảo quản giống cây trồng nông
sản và các vật tư nông nghiệp

khác - Công ty TNHH Nông Lâm
nghiệp TBT.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quán
Lát, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH Nông Lâm
nghiệp TBT

 Địa chỉ: 135 Chu Văn An, phường
Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Gạo lứt tím
Ấn Trà

Đã cấp
Số cấp: 09/XNC

10/12/2021
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

10

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã sản xuất và kinh
doanh nấm Đức Nhuận

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Trà túi lọc
nấm Linh

chi

Đã cấp
 Số cấp: 10/XNC

(30/12/2021)
 Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

11

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã sản xuất và kinh
doanh nấm Đức Nhuận

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Khô sợi
bào ngư

Đã cấp
 Số cấp: 11/XNC

(31/12/2021)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS
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12

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã sản xuất và kinh
doanh nấm Đức Nhuận

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Bột nem
nấm bào

ngư

Đã cấp
 Số cấp: 12/XNC

(31/12/2021)
 Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

13

Cơ sở Trần Văn Dùm
 (QNg-91162-TS).

Địa chỉ: Xã Tịnh Khê, TP Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ sở  Dương Văn Sướng
 (QNg-91842-TS).

 Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ sở Trần Đình Tiến.
Địa chỉ: Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh
Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi.

Trần Đình Tiến
Địa chỉ: Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh
Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi.

Cá cơm rim

Đã cấp
Số cấp: 14/XNC

(17/01/2022)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

14

HTX Nông nghiệp và dịch vụ
Nghĩa Hà

 Địa chỉ: Thôn Hàm Long, xã
Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi.

HTX Nông nghiệp và dịch vụ
Nghĩa Hà.

 Địa chỉ: Thôn Bình Đông, xã
Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch
vụ Nghĩa Hà

 Địa chỉ: Thôn Hàm Long, xã
Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi.

Rau cải

Đã cấp
Số cấp: 15/XNC

(17/01/2022)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

15

Hộ kinh doanh Đỗ Quý Nam
 Địa chỉ: Thôn Thạch Thang, xã
Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh

Quảng  Ngãi.

Hộ  kinh doanh Đỗ Quý Nam.
Địa chỉ: Khu dân phố 1, thị trấn
Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh

Quảng Ngãi

Hộ kinh doanh Đỗ Quý Nam
 Địa chỉ: Khu dân phố 1, thị trấn

Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh
Quảng  Ngãi

Trứng gà
ác Nam
Trinh

Đã cấp
Số cấp: 16/XNC

(23/5/2022)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS
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16

- Cơ sở Nguyễn Văn Thảo
 Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh,

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
- Cơ sở Ngô Thị Phấn

 Địa chỉ: Thôn Đông Đồng Hộ,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh.

 Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh

Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tỏi khô
nhiều

nhánh Phú
Sinh

Đã cấp
Số cấp: 17/XNC

(23/5/2022)
Cơ quan cấp: Chi cục

QLCL NLS và TS

17
- Công ty TNHH KDNS

 Phước Sơn
- Địa chỉ: Thôn 6, xã Gia Lâm,
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH MTV
 Thành Thiện

 Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, xã
Hành Đức, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV
 Thành Thiện

 Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, xã
Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh

Quảng Ngãi

Cà phê hạt

Số cấp: 18/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

18
- Công ty TNHH KDNS

 Phước Sơn
- Địa chỉ: Thôn 6, xã Gia Lâm,
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH MTV
 Thành Thiện

 Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, xã
Hành Đức, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV
 Thành Thiện

 Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, xã
Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh

Quảng Ngãi

Cà phê bột

Số cấp: 19/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

19

Cơ sở: - Nguyễn Văn Hùng;
  - Nguyễn Thìn;

       - Huỳnh Thị Thủy;
     - Ngô Tấn Ngọc;
     - Trần Phong Vũ.

Địa chỉ: TDP Tân Diêm, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi

Muối hột

Số cấp: 20/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS
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20

Cơ sở: - Nguyễn Văn Hùng;
  - Nguyễn Thìn;

       - Huỳnh Thị Thủy;
     - Ngô Tấn Ngọc;
     - Trần Phong Vũ.

Địa chỉ: TDP Tân Diêm, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi

Muối hầm

Số cấp: 21/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

21

Cơ sở: - Nguyễn Văn Hùng;
  - Nguyễn Thìn;

       - Huỳnh Thị Thủy;
     - Ngô Tấn Ngọc;
     - Trần Phong Vũ.

Địa chỉ: TDP Tân Diêm, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Muối xay

Số cấp: 22/XNC
(03/10/2022)

 Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

22

Cơ sở: - Nguyễn Văn Hùng;
  - Nguyễn Thìn;

       - Huỳnh Thị Thủy;
     - Ngô Tấn Ngọc;
     - Trần Phong Vũ.

Địa chỉ: TDP Tân Diêm, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Muối bọt

Số cấp: 23/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
Quản lý chất lượng

nông lâm sản và thủy
sản
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23

Cơ sở: - Nguyễn Văn Hùng;
  - Nguyễn Thìn;

       - Huỳnh Thị Thủy;
     - Ngô Tấn Ngọc;
     - Trần Phong Vũ.

Địa chỉ: TDP Tân Diêm, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Muối tre

Số cấp: 24/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

24

Cơ sở: - Nguyễn Văn Hùng;
  - Nguyễn Thìn;

       - Huỳnh Thị Thủy;
     - Ngô Tấn Ngọc;
     - Trần Phong Vũ.

Địa chỉ: TDP Tân Diêm, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi

Hoa muối

Số cấp: 25/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

25

Cơ sở: Võ Duy Niềm
 (QNg-90691-TS).

Địa chỉ: Xã Bình Châu, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV KITA
Địa chỉ: Thôn Tư Cung, xã Tịnh
Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV KITA
Địa chỉ: Thôn Tư Cung, xã Tịnh
Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Chả mực

Số cấp: 26/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

26

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hân
Địa chỉ: Xã Ia Lang, huyện Đức

Cơ, tỉnh Gia Lai

Xanh Coffee
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Tây, xã
Hành Trung, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi

Xanh Coffee
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Tây, xã
Hành Trung, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi
Cà phê hạt

Số cấp: 27/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
Quản lý chất lượng

nông lâm sản và thủy
sản
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27
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hân
Địa chỉ: Xã Ia Lang, huyện Đức

Cơ, tỉnh Gia Lai

Xanh Coffee
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Tây, xã
Hành Trung, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi

Xanh Coffee
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Tây, xã
Hành Trung, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi

Cà phê bột

Số cấp: 28/XNC
(03/10/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

28

Cơ sở: - Thái Thị Thanh Thủy;
- Huỳnh Thị Cơ.

Địa chỉ: Khu phố Trung Hòa,
phường Tam Quan, tỉnh Bình Định

Cơ sở Trịnh Minh Sơn
 (Lò mổ Minh Sơn)

Địa chỉ: Xã Bình Trung, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
chế biến thực phẩm Tân Lập

Địa chỉ: Khu dân cư Đông Nam,
thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi

Chả lụa

Số cấp: 29 /XNC
(28/12/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

29

Cơ sở: - Thái Thị Thanh Thủy;
- Huỳnh Thị Cơ.

Địa chỉ: Khu phố Trung Hòa,
phường Tam Quan, tỉnh Bình Định

Cơ sở Trịnh Minh Sơn
 (Lò mổ Minh Sơn)

Địa chỉ: Xã Bình Trung, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
chế biến thực phẩm Tân Lập

Địa chỉ: Khu dân cư Đông Nam,
thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi

Chả dăm
bông

Số cấp: 30 /XNC
(28/12/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

30

Cơ sở: - Thái Thị Thanh Thủy;
- Huỳnh Thị Cơ.

Địa chỉ: Khu phố Trung Hòa,
phường Tam Quan, tỉnh Bình Định

Cơ sở Trịnh Minh Sơn
 (Lò mổ Minh Sơn)

Địa chỉ: Xã Bình Trung, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
chế biến thực phẩm Tân Lập

Địa chỉ: Khu dân cư Đông Nam,
thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi

Chả xiên
que

Số cấp: 31 /XNC
(28/12/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

31

Cơ sở: - Thái Thị Thanh Thủy;
- Huỳnh Thị Cơ.

Địa chỉ: Khu phố Trung Hòa,
phường Tam Quan, tỉnh Bình Định

Cơ sở Trịnh Minh Sơn
 (Lò mổ Minh Sơn)

Địa chỉ: Xã Bình Trung, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
chế biến thực phẩm Tân Lập

Địa chỉ: Khu dân cư Đông Nam,
thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi

Chả quế

Số cấp: 32 /XNC
(28/12/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

32

Cơ sở: - Thái Thị Thanh Thủy;
- Huỳnh Thị Cơ.

Địa chỉ: Khu phố Trung Hòa,
phường Tam Quan, tỉnh Bình Định

Cơ sở Trịnh Minh Sơn
 (Lò mổ Minh Sơn)

Địa chỉ: Xã Bình Trung, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
chế biến thực phẩm Tân Lập

Địa chỉ: Khu dân cư Đông Nam,
thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi

Nem

Số cấp: 33 /XNC
(28/12/2022)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS
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33

Công ty TNHH MTV muối
Khải Minh

Địa chỉ: Xã Tri Hải, huyện Ninh
Hải, tỉnh Ninh Thuận

Nhà máy chế biến muối I ốt -
Công ty TNHH

một thành viên dịch vụ và thương
mại Châu Hân

Địa chỉ: Lô C4, Cụm công nghiệp
La Hà, thị trấn La Hà, huyện Tư

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Nhà máy chế biến muối I ốt -
Công ty TNHH

một thành viên dịch vụ và
thương mại Châu Hân

Địa chỉ: Lô C4, Cụm công nghiệp
La Hà, thị trấn La Hà, huyện Tư

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Muối I-ốt

Số cấp: 34/XNC
(17/8/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

34

Cơ sở: - Nguyễn Văn Hùng;
  - Nguyễn Thìn;

       - Huỳnh Thị Thủy;
     - Ngô Tấn Ngọc;
     - Trần Phong Vũ.

Địa chỉ: TDP Tân Diêm, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Muối tiêu

Số cấp: 35/XNC
(17/8/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

35

Cơ sở: - Nguyễn Văn Hùng;
  - Nguyễn Thìn;

       - Huỳnh Thị Thủy;
     - Ngô Tấn Ngọc;
     - Trần Phong Vũ.

Địa chỉ: TDP Tân Diêm, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Chi nhánh công ty TNHH MTV
Muối Sahu

Địa chỉ: Thôn Châu Me, xã Phổ
Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi

Muối ớt

Số cấp: 36/XNC
(17/8/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

36

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã sản xuất và kinh
doanh nấm Đức Nhuận

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Nấm linh
chi khô

Số cấp: 37/XNC
(21/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS
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37

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

HTX sản xuất và kinh doanh nấm
Đức Nhuận.

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã sản xuất và kinh
doanh nấm Đức Nhuận

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Nấm
bào ngư

Số cấp: 38/XNC
(21/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

38

Cơ sở:
- Nguyễn Văn Kỳ

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, TP Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Công ty TNHH muối Phong Phú;
Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
sản xuất thương mại và dịch vụ

 Mười Quý
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
sản xuất thương mại và dịch vụ

 Mười Quý
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Nước mắm
cốt nhĩ đặc
biệt Mười

Quý

Số cấp: 39/XNC
(21/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

39

Cơ sở:
- Nguyễn Văn Kỳ

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, TP Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Công ty TNHH muối Phong Phú;
Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
sản xuất thương mại và dịch vụ

 Mười Quý
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
sản xuất thương mại và dịch vụ

 Mười Quý
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Nước mắm
cốt nhĩ
thượng

hạng Mười
Quý

Số cấp: 40/XNC
(21/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

40

Cơ sở:
- Nguyễn Văn Kỳ

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, TP Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Công ty TNHH muối Phong Phú;
Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
sản xuất thương mại và dịch vụ

 Mười Quý
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
sản xuất thương mại và dịch vụ

 Mười Quý
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Nước mắm
hảo hạng

Mười Quý

Số cấp: 41/XNC
(21/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
Quản lý chất lượng

nông lâm sản và thủy
sản
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41

Cơ sở:
- Nguyễn Văn Kỳ

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, TP Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Công ty TNHH muối Phong Phú;
Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
sản xuất thương mại và dịch vụ

 Mười Quý
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
sản xuất thương mại và dịch vụ

 Mười Quý
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Bình

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Nước mắm
cho bé

Mười Quý

Số cấp: 42/XNC
(21/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

42

Công ty TNHH cà phê
 rang xay Phu Đoan

 Địa chỉ: Số 206 - 207 thôn 8, xã
Liên Đầm, huyện Di Linh,

 tỉnh Lâm Đồng

Cơ sở Phước Đạt
Địa chỉ: Tổ 6, phường Quảng

Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

Cơ sở Phước Đạt
Địa chỉ: Tổ 6, phường Quảng Phú,

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

Cà phê
rang

Số cấp: 43/XNC
(28/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

43

Công ty TNHH cà phê
 rang xay Phu Đoan

 Địa chỉ: Số 206 - 207 thôn 8, xã
Liên Đầm, huyện Di Linh,

 tỉnh Lâm Đồng

Cơ sở Phước Đạt
Địa chỉ: Tổ 6, phường Quảng

Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

Cơ sở Phước Đạt
Địa chỉ: Tổ 6, phường Quảng Phú,

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

Cà phê bột

Số cấp: 44/XNC
(28/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

44

Công ty TNHH cà phê
 rang xay Phu Đoan

 Địa chỉ: Số 206 - 207 thôn 8, xã
Liên Đầm, huyện Di Linh,

 tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH một thành viên
thương mại Pro

Địa chỉ: Thôn Long Vĩnh, xã
Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
thương mại Pro

Địa chỉ: Thôn Long Vĩnh, xã Bình
Long, huyện Bình Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Cà phê bột

Số cấp: 45/XNC
(28/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS
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45

Hợp tác xã Nông nghiệp
 Hành Dũng

Địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Hành
Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh

Quảng Ngãi.
Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ
và Du lịch Cộng đồng Bình Thành

Địa chỉ: Thôn Bình Thành, xã
Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH nấm
Ngọc Bảo Thy

Địa chỉ: Tổ 8, phường Quảng
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH nấm
Ngọc Bảo Thy

Địa chỉ: Tổ 8, phường Quảng Phú,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Mít sấy

Số cấp: 46/XNC
(28/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

46

Hợp tác xã Nông nghiệp
 Hành Dũng

Địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Hành
Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh

Quảng Ngãi.
Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ
và Du lịch Cộng đồng Bình Thành

Địa chỉ: Thôn Bình Thành, xã
Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH nấm
Ngọc Bảo Thy

Địa chỉ: Tổ 8, phường Quảng
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH nấm
Ngọc Bảo Thy

Địa chỉ: Tổ 8, phường Quảng Phú,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Chuối sấy

Số cấp: 47/XNC
(28/9/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

47

Cơ sở:
 - Đinh Văn Gon
- Đinh Văn Bồ

Địa chỉ: Thôn Đăk Doa,
xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây,

tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch
vụ Sơn Liên

Địa chỉ: Thôn Nước Vương, xã
Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh

Quảng Ngãi

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch
vụ Sơn Liên

Địa chỉ: Thôn Nước Vương, xã
Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh

Quảng Ngãi

Chuối
sấy dẻo

Số cấp: 48/XNC
(02/10/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS
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48

Cơ sở:
- Nguyễn Lên

     - Đinh Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Đăk Doa,

xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây,
tỉnh Quảng Ngãi.

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch
vụ Sơn Liên

Địa chỉ: Thôn Nước Vương, xã
Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh

Quảng Ngãi

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch
vụ Sơn Liên

Địa chỉ: Thôn Nước Vương, xã
Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh

Quảng Ngãi

Mắc ca sấy

Số cấp: 49/XNC
(02/10/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

49

Cơ sở: Đinh Văn Ghinh
Địa chỉ: Thôn Đăk Doa,

xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây,
tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch
vụ Sơn Liên

Địa chỉ: Thôn Nước Vương, xã
Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh

Quảng Ngãi

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch
vụ Sơn Liên

Địa chỉ: Thôn Nước Vương, xã
Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh

Quảng Ngãi

Măng
 nứa khô

Số cấp: 50/XNC
(02/10/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

50

Cơ sở:
 - Lê Thị Mỹ

            - Dương Văn Minh
    - Đinh Thị Út
    - Lê Thị Bình

 Địa chỉ: Thôn Đông An Hải,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ sở: Dương Thị Thanh Nghĩa

 Địa chỉ: Thôn Tây An Hải,
 huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh.

 Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh

Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cao tỏi đen

Số cấp: 51/XNC
(02/10/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS
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51

Cơ sở:
- Lê Thị Mỹ

           - Dương Văn Minh
   - Đinh Thị Út
   - Lê Thị Bình

 Địa chỉ: Thôn Đông An Hải,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ sở: Dương Thị Thanh Nghĩa

 Địa chỉ: Thôn Tây An Hải,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh

 Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh

Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tỏi đen
nhiều
nhánh

Số cấp: 52/XNC
(02/10/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

52

Cơ sở:
- Lê Thị Mỹ

           - Dương Văn Minh
   - Đinh Thị Út
   - Lê Thị Bình

 Địa chỉ: Thôn Đông An Hải,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ sở: Dương Thị Thanh Nghĩa

 Địa chỉ: Thôn Tây An Hải,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh

 Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Phú Sinh

Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Bột tỏi
Lý Sơn

Số cấp: 53/XNC
(02/10/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

53

Cơ sở Phan Văn
Địa chỉ: Thôn An Phú, xã Hành
Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh

Quảng Ngãi;
Cơ sở Nguyễn Hiền;

Địa chỉ: Tổ dân phố Trường Thọ
Đông B, phường Trương Quang
Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

Cơ sở Hương Vị Mới.
Địa chỉ: Thôn An Phú, xã Hành
Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh

Quảng Ngãi

Cơ sở Hương Vị Mới
Địa chỉ: Thôn An Phú, xã Hành

Thuận, huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Cơm cháy
cá bống

Sông Trà

Số cấp: 54/XNC
(23/10/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS
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54

Công ty TNHH Ngọc Hân
 Ninh Thuận

Địa chỉ: Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải,
huyện Ninh Hải, tỉnh

Ninh Thuận

Công ty TNHH muối
 Phong Phú

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH muối
Phong Phú

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Muối tinh

Số cấp: 55/XNC
(29/12/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

55

Công ty TNHH Ngọc Hân
 Ninh Thuận

Địa chỉ: Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải,
huyện Ninh Hải, tỉnh

Ninh Thuận

Công ty TNHH muối
 Phong Phú

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH muối
Phong Phú

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Muối hạt

Số cấp: 56/XNC
(29/12/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

56

Công ty TNHH Ngọc Hân
 Ninh Thuận

Địa chỉ: Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải,
huyện Ninh Hải, tỉnh

Ninh Thuận

Công ty TNHH muối
 Phong Phú

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH muối
Phong Phú

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Muối I-ốt

Số cấp: 57/XNC
(29/12/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

57

Công ty TNHH Nông Lâm
nghiệp TBT

Địa chỉ: 135 Chu Văn An, phường
Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi
Huỳnh Thị Lan

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng,
xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,

tỉnh Quảng Ngãi
Trịnh Duy Phương

Địa chỉ: Thôn Đồng Nhơn Nam, xã
Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
nấm dược liệu
Ninh Trương

Địa chỉ: Thôn Phong Niên
Thượng, xã Tịnh Phong, huyện

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
nấm dược liệu
Ninh Trương

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng,
xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,

tỉnh Quảng Ngãi

Nấm đông
trùng hạ
thảo tươi

Số cấp: 58/XNC
(29/12/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS
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58

Công ty TNHH Nông Lâm
nghiệp TBT

Địa chỉ: 135 Chu Văn An, phường
Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi
Huỳnh Thị Lan;

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng,
xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,

tỉnh Quảng Ngãi
Trịnh Duy Phương

Địa chỉ: Thôn Đồng Nhơn Nam, xã
Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
nấm dược liệu
Ninh Trương

Địa chỉ: Thôn Phong Niên
Thượng, xã Tịnh Phong, huyện

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH một thành viên
nấm dược liệu
Ninh Trương

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng,
xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,

tỉnh Quảng Ngãi

Nấm đông
trùng hạ
thảo khô

Số cấp: 59/XNC
(29/12/2023)

Cơ quan cấp: Chi cục
QLCL NLS và TS

Tổng cộng: 58 chuỗi
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Phụ lục II

BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)

Bảng 5: Kết quả giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản (tháng 02 năm 2024)

I. Sản phẩm có nguồn gốc thực vật

TT Loại mẫu

Chỉ tiêu vi sinh Chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật Chỉ tiêu hóa chất, chất bảo quản

Ghi chúTổng số
mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt
Tổng số

mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt
Tổng

số mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt

Số
lượng

Tên vi
sinh vật

Mức phát
hiện

Số
lượng

Tên hoạt
chất vi
phạm

Mức phát
hiện

Số
lượng

Tên hoạt
chất vi
phạm

Mức
phát
hiện

I Thực vật tươi sống (rau, củ, quả, hạt,…)

1 Cam

2 Xoài

3 Dưa leo

4 Tỏi

Tổng số 0 0

II Thực vật đã qua chế biến (ớt bột, dưa muối, chè, cà phê,…)

1 Cà phê

2 Măng chua

Tổng số 0 0 0 0 0
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II. Sản phẩm nguồn gốc động vật

TT Loại mẫu

Chỉ tiêu vi sinh Chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh Chỉ tiêu chất cấm, chất tạo nạc

Ghi chúTổng số
mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt
Tổng số

mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt
Tổng số

mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt

Số
lượng

Tên vi
sinh vật

Mức phát
hiện

Số
lượng

Tên hoạt
chất vi
phạm

Mức phát
hiện

Số
lượng

Tên hoạt
chất vi
phạm

Mức
phát
hiện

1 Chả thịt heo

2 Chả thịt bò

3 Thịt bò khô

4 Thịt heo

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Sản phẩm thủy sản

TT Loại mẫu

Chỉ tiêu vi sinh Chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh Chỉ tiêu kim loại năng

Ghi chú
Tổng số

mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt
Tổng số

mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt
Tổng

số mẫu
phân
tích

Số mẫu không đạt

Số
lượng

Tên vi
sinh vật

Mức phát
hiện

Số
lượng

Tên hoạt
chất vi
phạm

Mức phát
hiện

Số
lượng

Tên hoạt
chất vi
phạm

Mức
phát
hiện

I Thủy sản nuôi

1 Tôm nuôi
II Thủy sản khai thác tươi sống

1 Tôm biển

2
Cá biển (cá viễn,
cá chuồn, cá nục,
cá tín…
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3 Mực
…

III Thủy sản chế
biến

1

…
Tổng số 0 0 0 0 0

{(Với các mẫu KHÔNG ĐẠT, đề nghị ghi rõ căn cứ xác định (Thông tư, quy định, quy chuẩn,…) vào Cột "Ghi chú"}
Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn, dấu "," phân tách phần thập phân
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)

Biểu số 6: Thống kê số cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản được thẩm định, đánh giá theo Thông tư số
38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 (tháng 02 năm 2024)

STT Loại hình sản xuất kinh doanh

Tổng số cơ
sở hiện có

trên địa bàn
tỉnh/thành

phố

Tổng số cơ sở
được cấp giấy
chứng nhận

ATTP (lũy kế
đến thời điểm

báo cáo)

Số lượt cơ sở được thẩm
định lần đầu và định kỳ

(trong tháng 02 năm 2024)

Số lượt cơ sở xếp loại C
được thẩm định lại

(trong tháng 02 năm 2024)

Tổng
số

Kết quả Tổng
số

Kết quả
A B C A B C

1 Trồng trọt

2 Chăn nuôi 89 5 0 0

3 Nuôi trồng 1 1 1 0 1 0

4 Tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ
15 mét trở lên); 2718 2718 306 0 306 0

5 Cảng cá 3 3 3 0 3 0

6 Sản xuất nước đá 21 21 0 0

7 Giết mổ 3 3 0 0

8 Thu gom, sơ chế, chế biến 220 220 12 0 12

9 Kho lạnh 3 3 0 0 0

10 Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm NLTS 1 1 0 0 0

11 Kinh doanh thực phẩm NLTS 17 17 0 0 0
12 Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối I ốt 1 1 0 0 0
13 Cơ sở kinh doanh muối, muối I ốt

14 Khác

Tổng số 3.077 2.993 322 0 322
Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn, dấu "," phân tách phần thập phân
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)
Biểu số 7: Thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý

(trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT)

STT Tên cơ sở sản xuất
kinh doanh

Mã số doanh
nghiệp

Loại
hình cơ
sở sản
xuất,
kinh

doanh

Tên sản phẩm
cụ thể

Công suất
thiết kế

(tấn
sp/năm)

Tổng sản
lượng

(tấn/năm)

Tiêu thụ
 trong nước

Xuất khẩu
 (nếu có)

Kết quả thẩm định, xếp
loại gần nhất đến thời
điểm báo cáo (nếu có)

Đã được
cấp Giấy

chứng
nhận
ATTP

(đến thời
điểm báo

cáo)

Tên loại
Giấy chứng
nhận ISO/
HACCP/

VietGAP…
đã được
cấp còn
hiệu lực

Sản lượng
(tấn/năm)

Giá trị
(triệu
đồng)

Sản lượng
(tấn/năm)

Giá trị
(USD)

Kết
quả

Ngày thẩm
định xếp loại

A/B/C
(dd/mm/yyyy

)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Võ Thị Trân 34I8002364 8
Chế biến:

Cá cơm tẩm,
mực tẩm

18 7 B1 03/01/2024 x

2 Mạch nha
Thy Thảo 34K8001161 8 Chế biến

mạch nha 37 18,25 B1 04/01/2024 x

3 Cơ sở sản xuất đường
phèn Tòng Phúc 34A8006763 8 Sản xuất

đường phèn B2 04/01/2024 x

4 Hộ kinh doanh
 Kiều Food 34A8023653 8

Chế biến nước
xốt và các chế
phẩm làm Cốt,

kim chi

20 B1 04/01/2024 x

5 Cơ sở Sơn chả cối đá,
nem chợ huyện 34A8003528 8 Chế biến chả  B2 04/01/2024 x

6 Công ty TNHH
 Hiệp Thông 4300327740 8 Sản xuất nha 365 150 B1 09/01/2024 x

7 Chả cô Hạnh 34I8002123 8 Chế biến
chả thịt B2 09/01/2024 x

8 Nem chả Mai Anh 34E8003842 8 Chế biến
chả thịt B2 09/01/2024 x
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9 Tô Thị Thu Nguyệt 34A8014050 8 Chế biến
chả thịt B2 09/01/2024 x

10 Cơ sở chế biến nước
mắm Hà Thảo 34K8001091 8 Chế biến

 nước mắm B2 11/01/2024 x

11
Cơ sở sản xuất

nước mắm
 Khiêm Lan

34K8000485 8 Chế biến
 nước mắm B2 11/01/2024 x

12 Bùi Tấn Văn 34A8018357 8
Sản xuất:

Đường phèn,
đường phổi

B2 11/01/2024 x

13

Công ty TNHH một
thành viên sản xuất,
thương mại, dịch vụ

Tây Nguyên

4300670482 8 Chế biến
cà phê bột B2 11/01/2024 x

14 Nguyễn Thị
 Lệ Thủy 34K80001532 8 Sản xuất

 nem, chả B2 16/01/2024 x

15 Dừa dòn Hà Bình 34A8005410 8 Chế biến
 dừa dòn B2 16/01/2024 x

16

Xưởng sản xuất chế
biến nước mắm - Công

ty TNHH một thành
viên Bởi Hiền

4300504830-
00001 8 Chế biến

nước mắm B2 16/01/2024 x

17 Nguyễn Thị Lắm 34A8003874 8
Sản xuất: đường

phèn, đường
phổi

B2 17/01/2024 x

18 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Hưng 34A8013237 8 Chế biến

đậu khuôn 3 2 B1 17/01/2024 x

19 Nem chả Võ Thị Minh 34A8009448 8 Chế biến chả B2 18/01/2024 x

20 Phạm Văn Nở 34A8010724 8 Sản xuất thủy
sản khô 30 8 B1 25/01/2024 x

21 Tín Diệu 34B80001052 8 Chế biến
chả cá 0,4 0,4 B1 02/02/2024 x

22 Văn Quy 34B80001042 8 Chế biến
chả cá 0,4 0,3 B1 02/02/2024 x

23 Hộ kinh doanh giò chả
Quế Anh 34C8006056 8

Chế biến chả:
Thịt heo,

thịt bò
B1 04/01/2023 x
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24

Cơ sở địa điểm kinh
doanh số 01-Công ty

TNHH Công nghệ Minh
Nguyệt FOODS

 

00001-031595 8

Chế biến: Gia
vị, các sản phẩm
từ thủy sản, thịt
gia súc và gia
cầm (thịt heo,
thịt gà và vịt,

thịt chim bồ câu,
chân gà hấp,...)

B1 17/01/2022 x

25

Chi nhánh Công ty
TNHH một thành viên

sản xuất, thương mại và
xuất nhập khẩu
 Kim Nguyên

4300717187 8 Sản xuất: trà
khô, trà nước B1 27/05/2022 x

26 Khuân Dung 34B8000360 8 Chế biến
chả cá B1 03/10/2022 x

27 Út Thảo 34B8000727 8 Chế biến
chả cá B1 24/10/2022 x

28
Công ty TNHH DV TM

tổng hợp
Hưng Thịnh

4300879903 8

Chế biến: rong
biển; Kinh

doanh: nông
thủy sản

B1 24/10/2022 x

29 Nguyễn Anh Thuần 34L8005476 8 Sản xuất
cà phê B2 04/11/2022 x

30 Huỳnh Quảng 34C8003162 8 Chế biến
mực khô B1 01/02/2023 x

31
Công ty TNHH Một

Thành viên
 Yến Quảng

4300840991 8 Chế biến
 yến hủ  B1 01/02/2023 x

32 Trần Quan Lộc 34D8000797 8 Chế biến
 chả thịt B1 23/02/2023 x

33

Nhà máy Nha Quảng
Ngãi - Chi nhánh Công

ty cổ phần Đường
Quảng Ngãi

4300205943 8

Sản xuất, kinh
doanh: Đường

Mantoza, đường
Glucoza (Mạch

nha)

A2 31/8/2022 x

34 Cơ sở Huy Hùng 34E8002891 8 Sản xuất
cà phê 18,25 B2 15/02/2024 x
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35 Nguyễn Thị Hiền 34A8009409 8 Chế biến
 hải sâm B2 01/03/2023 x

36 Đỗ Thị Oanh 34A8019333 8 Sản xuất
 đường phèn B2 02/03/2023 x

37 Cốm rang Hoàn Mỹ
 (cơ sở 2) 34A8018884 8 Chế biến

 cơm rang B2 02/03/2023 x

38 Bò Khô Anh Việt 34A8002471 8 Sản xuất
thịt bò khô C2 01/02/2024 x

39 Ba Duyên 34A8015479 8 Chế biến; nước
mắm, mắm ruốc B1 15/03/2023 x

40 Nem chả
 Minh Xuân 34A8006786 8 Chế biến

chả thịt B2 15/03/2023 x

41 Bùi Thanh Sơn 34E8002398 8 Chế biến
chả thịt B1 22/03/2023 x

42 Bò khô Kim Oanh 34A8021883 8 Chế biến
thịt bò  khô B1 22/03/2023 x

43 Chả cá Hà Nhân 388917265 8 Chế biến
chả cá B2 23/03/2023 x

44 Trường Duyên 34B8000726 8 Chế biến
chả cá B2 23/03/2023 x

45 Võ Thị Phúc 34B8000856 8 Chế biến
chả cá B2 23/03/2023 x

46

Cơ sở sản xuất kinh
doanh và chế biến hành,

tỏi Lý Sơn
Thanh Thúy

34B8000345 8
Chế biến: Tỏi

đen và rượu tỏi
đen

B2 23/3/2023 x

47 Phạm Thị Mỹ Hòa 34L8000356 8 Chế biến: mực
tẩm, cá cơm tẩm 0,35 B2 24/3/2023 x

48 Ý Tâm 34B8000816 8 Chế biến
chả cá B2 24/03/2023 x

49 Nem chả
 Hạnh Hưng 34A8011482 8 Chế biến

 chả bò 2 1,5 B2 30/03/2023 x

50 Nguyễn Thị Mai 34A8006019 8 Chế biến
chả thịt B1 30/03/2023 x

51 Hộ kinh doanh
 Hiếu Phúc 34H8000277 8 Chế biến

chả thịt B1 04/04/2023 x
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52 Mỹ Nhật 34H8000009 8
Sản xuất: đường

phèn, đường
phổi

24 24 B2 05/04/2023 x

53 Đại Trường Thành 34I8002624 8 Chế biến
 cà phê B2 05/04/2023 x

54 Nguyễn
 Ngọc Thanh 34C8002277 8 Chế biến

chả cá B1 06/04/2023 x

55 Cơ sở sản xuất đậu phụ
Hà Bắc 34A8013060 8 Sản xuất đậu

khuôn, bún B2 06/04/2023 x

56 Đinh Văn Minh 34a8011366 8 Sản xuất
đậu khuôn 7,3 B2 11/04/2023 x

57 Tôn Thị Quỳnh My 34E8005342 8 Chế biến: Chả
thịt, lạp xưởng B1 11/04/2023 x

58 Cơ sở sản xuất chả
Hạnh 34A800728 8 Chế biến

nem, chả B2 07/04/2023 x

59 Cơ sở sản xuất nem chả
Hồng Vân 34A8004001 8 Sản xuất

nem chả B1 12/04/2023 x

60 Yến Sào Cù Lao Ré 34A8010349 8 Chế biến
 tổ yến B1 12/04/2023 x

61 Đặng Thị Hằng 34A8013891 8 Chế biến
chả cá B1 20/04/2023 x

62
Hộ kinh doanh Yến sào

Quý Thịnh -
 Quảng Ngãi

34H8003374 8 Chế biến
tổ yến B1 20/04/2023 x

63 Chả cá Lý Sơn
cô Sang 34A8022151 8 Chế biến

 chả cá B1 20/04/2023 x

64 Chả Hải Hồng 34K8004682 8 Chế biến
chả thịt B1 24/04/2023 x

65

Địa điểm kinh doanh -
Cơ sở 2 - Công ty

TNHH một thành viên
thực phẩm

 Hoàng Hưng

4300809945 11

Kinh doanh thực
phẩm

 nông lâm
thủy sản

73 B2 04/11/2022 x

66 Dừa dòn Thanh Hà 34A800966 8 Sản xuất
dừa dòn B1 05/05/2023 x
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67

Công ty TNHH một
thành viên Năm mục

tiêu - Chi nhánh Quảng
Ngãi

0401695863-003 11

Kinh doanh thực
phẩm

 nông lâm
 thủy sản

A1 05/05/2023 x

68 Hộ kinh doanh Trần
Văn Thành 04H8003592 8 Sản xuất

 đậu khuôn B1 08/05/2023 x

69 Cơ sở sản xuất cốm
rang Hoàng Huy 34A8001213 8 Chế biến

cốm rang B1 11/05/2023 x

70 Cơ sở chế biến nước
mắm Tấn Tài 34K8000545 8 Chế biến

 nước mắm B2 11/05/2023 x

71 Cơ sở chế biến hải sản
Dũng Liêu 34A8007905 8 Sản xuất thủy

sản khô B2 09/05/2023 x

72 Lê Văn Vinh 34A8001180 8 Chế biến
 chả thịt B2 09/05/2023 x

73 Nguyễn Thị Thảo 34C8003382 8 Chế biến
chả cá B1 15/05/2023 x

74 Trần Đình Tiến 34A8007909 8
Chế biến nước

mắm, hải
 sản khô

B1 15/05/2023 x

75 Lê Thị Kim Hà 34K8000352 8 Sản xuất
mạch nha B1 17/05/2023 x

76 Cơ sở chế biến thực
phẩm Thịnh Thảo 34A8008059 8 Chế biến

 bắp chiên B1 17/05/2023 x

77
Công ty TNHH một

thành viên thương mại
Thuận Thành An

4300579699 8

Chế biến: thịt bò
khô, thịt heo
khô, giò rút

xương

B1 23/05/2023 x

78
Hộ kinh doanh thực

phẩm chay
Hiền Hòa

34H8005341 8 Sản xuất
tàu hủ ki B1 23/5/2023 x

79 Nem, chả Ngọc Lan 34A8005442 8 Chế biến
chả thịt B1 23/05/2023 x

80 Hà Hải 34B8000613 8 Chế biến
chả cá B1 23/05/2023 x

81 Cá bống Sông Trà
 Phi Yến 34A8014384 8 Chế biến

cá bống 1,8 1,8 B2 25/05/2023 x
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82

Cơ sở sản xuất; cốm
rang, mứt bánh các loại,
cá bống Sông Trà, Bò

khô
Xuân Nhạn

34A8000592 8
Sản xuất

 cốm rang,
 cá bống rim

B2 26/05/2023 x

83 Lê Thanh Hường 34A8001575 8
Sản xuất đường

phèn, đường
phổi

B2 26/5/2023 x

84 Cơ sở Trần Văn Kiều 34H8002157 8 Sản xuất; cà phê
rang, cà phê bột B2 30/05/2023 x

85 Nem chả Thúy Tân 34H8002579 8 Chế biến
chả thịt B2 30/05/2023 x

86 Nguyễn Tuấn Vũ 34L8004948 8 Chế biến thủy
sản khô B1 31/5/2023 x

87
Công ty TNHH một
thành viên thủy sản

Phương Thảo
4300666704 8 Sơ chế

 thủy sản B1 01/06/2023 x

88 Thảo Uyên 34A8022024 8
Sản xuất cơm

cháy, chà bông,
bò khô

B1 01/06/2023 x

89 Nguyễn Thị Thương 34A8011655 8 Chế biến
chả cá B1 06/6/2023 x

90 DNTN vàng bạc
 Kim Sinh 4300755270 8

Nuôi yến và chế
biến những sản
phẩm từ tổ yến

B1 06/06/2023 x

91 Phạm Hữu Hiền 34A8009093 8 Chế biến thủy
sản khô B1 07/6/2023 x

92 Phạm Thị Thanh Thúy 34I8001306 8 Sản xuất nha 182,5 18 B2 13/06/2023 x

93 Nguyễn Thị
 Cẩm Vy 34L8004372 8 Chế biến

chả thịt B2 14/06/2023 x

94
Hộ kinh doanh sản xuất

nem chả
 Kim Đính

34H8002934 8 Chế biến
chả thịt B2 14/06/2023 x

95 Võ Thị Phượng 34K8001253 8 Chế biến
nước mắm B2 15/6/2023 x

96 Lý Thanh Tùng 34A8009391 8 Sản xuất thủy
sản khô B2 20/6/2025 x
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97 Võ Thị Mỹ Dung 34A8009175 8 Sản xuất thủy
sản khô B1 20/06/2023 x

98 Nem chả Phúc Lân 34K8004723 8 Chế biến
chả thịt B1 20/06/2023 x

99 Nem, chả
Hằng Hương 34K8003077 8 Chế biến

chả thịt B2 20/06/2023 x

100 Công ty TNHH chế
biến Trường Thịnh 4300758786 8 Sơ chế

 thủy sản B2 21/06/2023 x

101 Cơ sở sản xuất nem chả
Thủy Bình 34A8018311 8 Chế biến

chả thịt B1 21/6/2023 x

102 Công ty TNHH
Huân Giao 4300879519 8

Sản xuất thủy
sản khô

 (mực PP đen)
B2 21/06/2023 x

103 Hộ kinh doanh
 Bùi Thị Mạnh 34C8005694 8 Sản xuất

 mực khô B2 21/6/2023 x

104 Công ty TNHH một
thành viên Thu Thu 4300508017 8 Sơ chế

 thủy sản 3000 250 B2 21/06/2023 x

105
Công ty TNHH Một

thành viên
Đôn Linh

4300849585 8 Thu mua
thủy sản B1 21/06/2023 x

106 Đoàn Bá Quang 34A8022574 8 Sản xuất: chả
thịt, chả cá B1 29/06/2023 x

107 Phan Thị Nên 34B8000690 8 Chế biến
chả cá B2 29/06/2023 x

108 Lớn 34B8000765 8 Chế biến
chả cá B2 19/06/2023 x

109 Kim Mai 34B8000818 8 Chế biến
chả cá B2 29/06/2023 x

110 Võ Thị Bá 34B80001138 8 Chế biến
chả cá B2 29/06/2023 x

111 Phan Văn Lành 34B8000807 8 Chế biến
chả cá B2 30/06/2023 x

112 Cơ sở sản xuất thịt bò
khô tẩm gia vị Phi Phi 34K8001297 8 Chế biến

thịt bò khô 3 2 B2 04/07/2023 x

113 Cơ sở sản xuất nem chả
Ngọc Bích 34A8006729 8 Chế biến

chả thịt B2 04/07/2023 x

114
Cơ sở sản xuất, kinh

doanh nước mắm Trần
Quốc Ca

34A8008144 8 Chế biến
nước mắm

2000lit/
năm

2000lit/
năm B2 05/07/2023 x
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115 Dương Hồng Khiêm 34A8007899 8 Chế biến thủy
sản khô B1 05/7/2023 x

116 Công ty TNHH
 Hải Anh 4300372750 8 Sơ chế

thủy sản 1600 B2 06/07/2023 x

117
Cơ sở sản xuất và chế

biến thực phẩm Phượng
Hoàng

34A8002387 8

Sản xuất: mạch
nha, cốm rang,
cá bống  rim,
đường phèn,
đường phổi,

tương ớt

B2 06/07/2023 x

118 Phượng chả cá 34B8000765 8 Chế biến
chả cá B2 10/07/2023 x

119 Định Sương 34B8001026 8 Chế biến
chả cá B1 10/07/2023 x

120 Nem chả Liên 34A8004127 8 Chế biến
chả thịt B2 11/07/2023 x

121 Nem chả Hoa Quý 34A8007735 8 Chế biến
chả thịt 10kg/này B2 11/07/2023 x

122 Nguyễn Thị Lý 34C8003521 8 Chế biến
chả cá B1 12/07/2023 x

123 Bếp Mộc 34L8005731 8

Chế biến: Bò
khô, heo khô,
chà bông, cơm
cháy chà bông,
thanh gạo lứt

B1 13/07/2023 x

124 Thăng Long 34A8020475 8 Chế biến
 chả cá viên B2 13/07/2023 x

125 Thanh Vân 34D8000647 8 Sản xuất
 bột quế B2 26/07/2023 x

126 Ẩm thực yến sào
 Vạn Xuân 34A8011601 8 Chế biến

yến Sào B2 26/7/2023 x

127
Chi nhánh Bình Minh -
Công ty TNHH TMDV

Xuất nhập khẩu PTL
4300885431-001 8 Chế biến

bắp rang B1 26/7/2023 x

128
Cơ sở chế biến cá bống

Sông Trà
Thiên Ấn

34A8002818 8 Chế biến
 cá bống 7 B1 26/07/2023 x
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129

Cơ sở sản xuất và chế
biến công nghệ cao-

Công ty TNHH Khoa
hoạc và Công nghệ

Nông Tín

4.300.342.650 8

Gạo trắng, gạo
tím, bột gạo,
gạo rang, tỏi,

tỏi đen,
rượu tỏi

B2 01/8/2023 x

130 Hộ kinh doanh cơ sở
sản xuất Hưng Thịnh 34I8002942 8 Sản xuất

bắp rang 109 B1 01/08/2023 x

131 Công ty TNHH MTV
thương mại Cẩm Anh 4300889764 8

Kinh doanh thực
phẩm nông, lâm,

thủy sản.
B1 02/08/2023 x

132
Cơ sở sản xuất dừa dòn

và mứt gừng
Thanh Thịnh

34A8000172 8 Chế biến
 dừa dòn 36,5 25,5 B1 02/08/2023 x

133 Cơ sở Diệu Loan 34B800783 8  Chế biến
chả cá 73 36,5 B1 03/08/2023 x

134
Công ty TNHH

 thực phẩm
Thanh Nga

4300890625 11
Kinh doanh thực
phẩm nông, lâm,

thủy sản
36,5 29,2 B1 09/08/2023 x

135 Cơ sở chế biến nước
mắm Hồng Út 34K8000528 8

Chế biến: nước
mắm, mắm nêm,

tương ớt, dấm
BL 09/08/2023 x

136 Cà phê Thiên Thành 34E8002691 8 Chế biến: cà phê
rang, cà phê bột

12kg/
ngày B2 09/08/2023 x

137 Trần Thanh Dũng 34E8001230 8 Chế biến
 chả thịt B2 09/08/2023 x

138
Công ty TNHH SX-TM

cà phê
Nguyễn Tuân

4300888785 8
Chế biến: các

phê rang, cà phê
bột

11 5 B1 16/08/2023 x

139 Hộ kinh doanh Miền
Trung xanh 34H8005856 8 Chế biến: mật

mía, tương ớt 36,5 3,6 B1 16/08/2023 x

140 Hộ kinh doanh
cô Huệ 34K8004836 8 Chế biến

tương ớt 18,3 11 B1 22/08/2023 x
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141 Thực phẩm sạch
Lạc Định 34A8012993 8

Chế biến: giò,
chả xúc xích các

loại
B2 22/08/2023 x

142 Bảy Hộ 34B8000855 8 Chế biến
 chả cá B2 31/08/2023 x

143 Đoàn Thanh Huy 34K8004622 8 Sản xuất
đậu khuôn B2 31/08/2023 x

144 Hộ kinh doanh
 Tường Vy 34M8001167 8

Chế biến: Thịt
trâu khô, ớt

xiêm ngâm mắm
0,5 0,5 B1 31/08/2023 x

145
Công ty

 TNHH MTV
Vươn Tín Trinh

4300891308 11
Kinh doanh thực

phẩm nông,
 thủy sản

B1 06/09/2023 x

146 Cơ sở Bà Năm 34I8002878 8 Chế biến
thịt bò khô 1 0,5 B1 12/09/2023 x

147 Nguyễn Anh Tiến 34K8003439 8 Sản xuất
mạch nha 11 7,3 B1 12/09/2023 x

148 Nguyễn Thị Dung 34A8009466 8
Sản xuất: đường

phèn, đường
phổi

B2 12/09/2023 x

149
Công ty TNHH một

thành viên thương mại
Bình An Tâm

4300802097 11
Kinh doanh thực

phẩm nông,
thủy sản

73 66,666667 B2 20/09/2023 x

150 Doanh nghiệp tư nhân
Hương Trầm 4300375705 8 Thu mua, chế

biến thủy sản B2 20/09/2023 x

151 Chả nem
Bích Dân 34L8003565 8 Chế biến

 chả thịt 18 15 B1 20/09/2023 x

152 Trần Văn Hà 34A8013550 8 Chế biến: măng
chua, dưa chua B2 20/09/2022 x

153 Huỳnh Thị
Thúy Hằng 34L8003962 8 Chế biến chả B2 22/09/2023 x

154 Yến Sào Hân Lê 34A802106 8 Chế biến
tổ yến 0,02 B1 22/09/2023 x

155
Chợ đầu mối nông sản

thành phố
 Quảng Ngãi

22/QĐ-UBND 10 Kinh doanh rau,
củ, quả B1 27/09/2023 x
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156 Hộ kinh doanh
 Hữu Thịnh 34A8023118 8 Chế biến thủy

sản khô 25 20 B1 27/09/2023 x

157 HKD Đông trùng hạ
thảo Núi Cà Đam 34D8001419 8

Chế biến: Đông
trùng hạ thảo
sấy, trà đông

trùng thảo mộc,
đông trùng

ngâm mật ong

0,024 0,015 B1 03/10/2023 x

158 Nguyễn
 Thanh Hùng 34A8011003 8 Sản xuất thủy

sản khô 1,5 300 B1 03/10/2023 x

159 Cá bống Gia Thịnh 34A8019615 8 Chế biến
cá bống B2 04/10/2023 x

160 Hai Miền 34I8005817 8 Chế biến
 chả thịt B2 04/10/2023 x

161 Hộ kinh doanh
 Hoàng Lê 34C8006245 8

Chế biến các sản
phẩm từ ốc
bươu đen

5,475 5 B1 05/10/2023 x

162 Trương
Quốc Vương 34A8012178 8

Sản xuất: đường
phèn, đường

phổi
50 50 B1 05/10/2023 x

163 Cơ sở chế biến đặc sản
cá bống Hòa An 34A8009293 8 Chế biến

cá bống B2 10/10/2023 x

164 Cửa hàng hải sản
 Kiều Tiên 34A8007747 8 Chế biến

chả cá B2 10/10/2023 x

165 Nem chả Thu 34K8002766 8 Chế biến
 chả thịt B2 11/10/2023 x

166 Nguyễn Chí Sơn 34A8009405 8 Chế biến
 hải sâm 6 5 B1 12/10/2023 x

167 Công ty TNHH MTV
Thủy sản Bảo Nguyên 4300658862 8 Sơ chế, chế biến

thủy sản B2 12/10/2023 x

168 Sáu Hạnh 34E8003592 8 Chế biến
 chả thịt 11,76 10 B1 16/10/2023 x

169 Công ty TNHH thủy
sản Diễm Hưng 4300793117 8 Sơ chế

 thủy sản 1500 733 B1 17/10/2023 x

170
Cơ sở chế biến, mua

bán thịt bò khô
 Mỹ Tuyền

34A8011257 8 Chế biến
thịt bò khô 5,475 1,66 B1 17/10/2023 x
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171 Nguyễn Thi ̣Hạnh 34B8001238 8 Chế biến
chả cá 7,3 7,3 B1 19/10/2023 x

172 Gia Thịnh 34B80001041 8 Chế biến
chả cá 10,95 5,5 B1 19/10/2023 x

173 Lê Tấn Mỹ 34A8023074 8
Chê ́biến: Nước

mắm, nước
chấm

50 13 B1 19/10/2023 x

174 Võ Thành Thuận 34A8011245 8 Sản xuất
 đường phèn 7,2 6,6 B1 19/10/2023 x

175 Trần Thị Nhường 34K8002368 8 Chế biến
thịt bò khô B2 24/10/2023 x

176
Công ty cổ phần dịch vụ

thương mại
Thịnh Phúc

4300868690 8

Sơ chế, kinh
doanh thực

phẩm nông lâm
thủy sản

B2 24/10/2023 x

177 Cà Phê  Minh Lộc 34E8003235 8 Sản xuất, cà phê
rang, cà phê bột B2 25/10/2023 x

178 Chả lụa Tân Mỹ 34A8016462 8 Chế biến
 chả thịt B2 25/10/2023 x

179 Đặng Thị Huệ 34L8003495 8 Chế biến
 chả thịt B2 25/10/2023 x

180 Bốn Huệ 34L8005244 8
Chế biến: nước

mắm, mắm nêm,
mắm ruốc

B2 25/10/2023 x

181 Nguyễn Thị Thủy 34C8002582 8 Sản xuất thủy
sản khô 1000 900 B1 26/10/2023 x

182 Mực tẩm Mai Kiên 34C8004433 8 Chế biến
 mực tẩm B 26/10/2023 x

183 Bùi Đồng 34A8001402 8
Sản xuất đường

phèn, đương
phổ

36,5 18,3 B1 30/10/2023 x

184 Mỹ Anh 34A8009905 8 Chế biến
 chả thịt B2 30/10/2023 x

185 Cơ sở sản xuất sản
phẩm thiên nhiên LAVI 34E8003505 8

Chế biến: Chả
thịt, bò khô, chà

bông
B2 31/10/2023 x

186 Cá, mực, tôm tẩm gia vị
Thanh Phát 34A8001824 8

Chế biến: cá,
mực, tôm tẩm

gia vị
B2 31/10/2023 x
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187
Cơ sở chế biến và kinh
doanh thịt bò khô Anh

Phát
34A8010647 8 Chế biến

thịt bò khô B2 31/10/2023 x

188 Nem chả Kim Chi 34A8006442 8 Chế biến
 chả thịt B2 31/10/2023 x

189 Nguyễn Văn Nhớ 34C8006539 8 Chê ́biến
cha ̉cá 8 B1 01/11/2023 x

190
Cơ sở sản xuất, chế biến

thực phẩm
 Cẩm Thạch

34A8000332 8

Chế biến: thịt bò
khô,

cơm rang,
cá bống rim

B2 01/11/2023 x

191 Cơ sở sản xuất cà phê A
Trung 34I8002400 8

Chế biến:
 cà phê rang,
cà phê bột

6 2,4 B1 03/11/2023 x

192 Cơm cháy mỡ hành
Hoài Dung 34I8002235 8 Chế biến

cơm cháy BL 03/11/2023 x

193 Công ty TNHH một
thành viên Phú Thọ 4300354568 8 Chê ́biến

 cha ̉cá 240 180 B1 07/11/2023 x

194 Nguyễn Văn Sinh 34A8020159 8 Chế biến cá
bống rim B2 07/11/2023 x

195
Công ty TNHH

 thủy hải sản
Sông Trà

4300884075 11 Kinh doanh thủy
hải sản B2 08/11/2023 x

196

Cơ sở sản xuất -
Thương mại đường
phèn, đường phổi

Hương Trà

34I8005906 8
Sản xuất: đường

phèn, đường
phổi

B2 09/11/2023 x

197
Công ty TNHH
 một thành viên

Bảo Khuyên
4300423980 11 Thu mua

thủy sản 24 23,333333 B2 09/11/2023 x

198 Cà phê Trúc Vy 34L8003054 8 Chế biến: cà phê
bột, cà phê rang B2 14/11/2023 x

199 Bo ̀khô Anh Khoa 34A8003731 8 Chế biến
thịt bò khô 109,5 0,4 B1 14/11/2023 x

200
Cơ sở sản xuất

 nước mắm
Ông Ba Ớt

34K8004417 8

Chế biến: Nước
mắm, mắm nêm,
mắm mực, mắm

cá cơm chua

B2 15/11/2023 x
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201 Hồ Thị Mỹ Linh 34A8016483 8 Chế biến
chả thịt 7 3,5 B1 15/11/2023 x

202 Nguyễn Thị
 Nghĩa Ân 34G800074 8 Chế biến

thịt bò khô B 16/11/2023 x

203
Cơ sơ ̉sản xuất chê ́biến
thực phẩm nem cha ̉Đại

- Trang
34A801352 8 Chê ́biến

 cha ̉thịt 18,3 1,5 B1 16/11/2023

204 Bông 34C8003655 8 Chế biến
chả cá 0,5 0,5 B1 21/11/2023 x

205 Công ty TNHH Nấm
vàng Thành Đạt 4300883699 8

Chế biến nấm
đông trùng hạ

thảo và các sản
phẩm từ nấm
đông trùng hạ

thảo

0,4 B1 04/12/2023 x

206 Mực tẩm
 Hùng Loan 34C8003165 8 Chế biến

mực tẩm B2 05/12/2023 x

207 Lâm Thị Thắm 34K8004657 8 Chế biến
chả thịt B1 13/12/2023 x

208 Mỹ Lệ 34I8003603 8 Chế biến
chả thịt 9 4 B1 13/12/2023 x

209
Cơ sở sản xuất dừa dòn

và mứt gừng Thanh
Thảo

34A8003796 8 Sản xuất
dừa dòn B2 15/12/2023 x

210
Công ty TNHH chế

biến thủy hải sản Bình
Dung

4300287061 8
Sơ chế chế biến

thủy sản,
nông sản

B2 15/12/2023 x

211 Hộ kinh doanh Bò khô
Ánh Thu 34A8016189 8

Chế biến: thịt bò
khô,

 gà khô, chà
 bông heo

B1 19/12/2023 x

212 Công ty TNHH
Anh Vũ 3402000556 8 Chế biến

 thịt bò khô B2 19/12/2023 x

213
Cơ sở sản xuất đường

phèn - Đường phổi Hiếu
Nhân

34A8010073 8
Sản xuất:

Đường phèn,
đường phổi

B2 21/12/2023 x

214 Đỗ Công Đình 34A8002197 8
Sản xuất:

Đường phèn,
đường phổi

B2 21/12/2023 x
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215 Cơ sở Chế biến Thực
phẩm Hoàng yến 34A8007139 8

Chế biến: Thịt
bò khô, cốm

rang, cá
bống rim

B2 22/12/2023 x

216 Nem chả Hồng Thủy 34A8001796 8 Sản xuất
 nem, chả 18 B2 22/12/2023 x

217 Nem chả Tiến Phát
(Tình) 34A8009696 8 Chế biến

chả thịt 7 5 B1 27/12/2023 x

218 Trần Bình Trọng 34G8000088 8

Chế biến: thịt
muối, ớt xiêm

muối sả, ớt xiêm
muối mắm,

muối ớt  xanh,
mắm kiệu, hành
chua, tỏi chua

7,3 3,7 B1 27/12/2023 x

219 9 Nhị 34B8000734 8 Chế biến
 chả cá B1 21/06/2021 x

220 Trần Văn Hội 34I8002002 8 Sản xuất và bán
tương ớt

270
lít/năm B1 14/10/2021 x

221 Hoàng Hà 34L80005712 8
Sơ chế,

 chế biến thủy
hải sản

B1 07/03/2022 x

222 Villa coffee 34B8000729 8 Chế biến; cà phê
rang, cà phê bột B1 09/03/2022 x

223 CHẢ CÁ ĐỎ CỦ new 38 8 Chế biến
chả cá B1 15/03/2022 x

224 Tân Thiện 34A8016694 6 Nước đá 100000
cây/năm

80000
cây/năm

80000
cây/năm B1 07/12/2023 x

225 Đá Lạnh Danh Lan 34A8010999 6 Nước đá 100000
cây/năm

80000
cây/năm

80000
cây/năm B1 07/12/2023 x

226 Trần Ngọc Tâm 34A8008254 6 Nước đá 100000
cây/năm

80000
cây/năm

80000
cây/năm B1 07/12/2023 x

227 Công ty TNHH MTV
xăng dầu Đinh Khánh

4300316040 6 Nước đá 100000
cây/năm

90000
cây/năm

90000
cây/năm B1 10/01/2024 x

228 Trần Hùng 34A8013706 6 Nước đá 100000
cây/năm

80000
cây/năm

80000
cây/năm B1 02/02/2024 x
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229
Địa Điểm Kinh doanh

kinh doanh tổng hợp số
1 Cty TNHH MTV 19/5

4300351768-002 6 Nước đá 1000
cây/năm B1 02/02/2024 x

230 Cơ sở sản xuất Nguyễn
Đình Thi 34L8003786 6 Nước đá cây B1 16/01/2024 x

231 Lê Thanh 34L8003324 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 13/09/2023 x

232 Võ Thị Tới 34L8002603 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 14/09/2023 x

233 Nguyễn Thức 34L8003034 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 14/09/2023 x

234 Hồ Thanh Lâm 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 21/4/2023 x

235 Đỗ Phú Thanh 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 21/4/2023 x

236 Vương Thị Mai 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 21/4/2023 x

237 Nguyễn Thị Bé 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 21/4/2023 x

238 Đỗ Phú Xuân 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 21/4/2023 x

239 Đỗ Phú Đông 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 21/4/2023 x

240 Phạm Thị Hải Yến 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 27/04/2023 x

241 Nguyễn Xuân 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 27/04/2023 x

242 Võ Duy Bảo 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 02/06/2023 x

243 Nguyễn Văn Tư 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 02/06/2023 x

244 Phạm Thị Vẽ Tâm 6 Sản xuất
 đá lạnh B1 10/07/2023 x

245 HTXNN Công nghệ cao
vạn Tường 8 Cốm tảo xoăn

Spirulina VT B1 18/1/2023 x
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246 HTXNN Hành Dũng 8 Chế biến chanh
hương muối HD B1 13/02/2023 x

247 Hợp tác xã Nông nghiệp
Sơn Thành 340707000002 8

Sản xuất trà
thảo mộc nấm
linh chi rừng

... ... B1 15/11/2023 x

248

Địa điểm kinh doanh số
2 của Công ty Cổ phần

Chăn nuôi CP Việt Nam
- Chi nhánh tỉnh Quảng

Ngãi

00002 11

Kinh doanh thịt
heo, gà, vịt,

trứng gia cầm,
xúc xích…..

A1 12/08/2021 x

249
Doanh nghiệp TN

Thương mại và Dịch vụ
Khải Hoàn

4300343830 11 Kinh doanh sản
phẩm động vật B1 15/10/2021 x

250 Công ty TNHH Thực
phẩm Thiên Ấn 4300673317 11 Kinh doanh sản

phẩm động vật A1 23/11/2021 x

251
Công ty TNHH Một

thành viên Trần Hoàng
Food

4300874398 11 Kinh doanh sản
phẩm động vật A1 06/12/2021 x

252 Công ty TNHH Thương
mại vận tải Nam Việt 4300776898 7 Giết mổ heo B1 08/12/2021 x

253 Công ty TNHH Một
thành viên Di Khang 4300873080 7 Giết mổ

 heo, gà vịt B1 21/01/2022 x

254

Địa điểm kinh doanh số
3 của Công ty Cổ phần

Chăn nuôi CP Việt Nam
- Chi nhánh tỉnh Quảng

Ngãi

00003 11

Kinh doanh thịt
heo, gà, vịt,

trứng gia cầm,
xúc xích…..

A1 24/01/2022 x

255

Địa điểm kinh doanh số
4 của Công ty Cổ phần

Chăn nuôi CP Việt Nam
- Chi nhánh tỉnh Quảng

Ngãi

00004 11

Kinh doanh thịt
heo, gà, vịt,

trứng gia cầm,
xúc xích…..

A1 10/03/2021 x

256

Địa điểm kinh doanh số
5 của Công ty Cổ phần

Chăn nuôi CP Việt Nam
- Chi nhánh tỉnh Quảng

Ngãi

00005 11

Kinh doanh thịt
heo, gà, vịt,

trứng gia cầm,
xúc xích…..

A1 11/03/2021 x

257 Công ty TNHH TMDV
Thực phẩm An Phú 4300869302 11 Kinh doanh thịt

heo, bò, gà, vịt A1 23/05/2022 x
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258
Công ty TNHH MTV

Thực phẩm sạch
 Quảng Ngãi

4300884685 7 Giết mổ,
 sơ chế heo B1 20/12/2022 x

259

Địa điểm kinh doanh số
01 - Kho bán trứng

Công ty Cổ phần Chăn
nuôi CP Việt Nam - Chi
nhánh tại Quảng Ngãi

00001 12
Kinh doanh

trứng gia cầm:
Gà, vịt

B1 08/06/2023 x

260 Công ty TNHH Nông
nghiệp sạch Hải Hà 4300802379 2 Chăn nuôi heo B1 10/04/2023 x

261

Công ty TNHH Môi
trường An Phát - Trại

Chăn nuôi lợn thịt
An Hội

4300780238 2 Chăn nuôi heo B1 19/05/2023 x

262 Công ty TNHH MTV
SX và DV Phát Lộc 4300798676 2 Chăn nuôi heo B1 11/07/2023 x

263 Hồ Công Kiều 34C8005869 2 Chăn nuôi heo B2 27/06/2023
264 Nguyễn Văn Nhân 2 Chăn nuôi heo B2 27/06/2023
265 Bùi Thị Như Ánh 2 Chăn nuôi heo B2 28/06/2023
266 Lê Văn Phổ 34C8005877 2 Chăn nuôi heo B2 29/06/2023

267 Nguyễn Thanh Phương 2 Chăn nuôi heo B2 30/06/2023

268 Lương Thanh Trí 2 Chăn nuôi heo B2 30/06/2023
269 Nguyễn Văn Tình 2 Chăn nuôi heo B2 03/07/2023
270 Võ Minh Phúc 34C8005978 2 Chăn nuôi heo B2 03/07/2023
271 Phạm Gia Trọng 2 Chăn nuôi heo B2 04/07/2023
272 Quảng Hoàng Đô 2 Chăn nuôi heo B2 04/07/2023
273 Cao Văn Thận 2 Chăn nuôi heo B2 05/07/2023
274 Lê Thị Tuyết 34K8003314 2 Chăn nuôi heo B2 05/07/2023
275 Nguyễn Văn Đức 2 Chăn nuôi heo B2 06/07/2023
276 Võ Tấn Chung 2 Chăn nuôi heo B2 06/07/2023
277 Nguyễn Hữu Thạnh 2 Chăn nuôi heo B2 07/07/2023
278 Nguyễn Văn Chương 34k8003111 2 Chăn nuôi heo B2 07/07/2023
279 Nguyễn Văn Minh 34K8002084 2 Chăn nuôi heo B2 11/07/2023
280 Nguyễn Văn Danh 34K8002531 2 Chăn nuôi heo B2 11/07/2023

281
Nhà sơ chế rau sạch-
Công ty TNHH Nông
nghiệp CNC Qnasafe

4300733252-
00005 8 Sơ chế rau 300 200 200 140 0 0 B1 09/03/2023 x
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282

Cửa hàng rau sạch
Qnasafe 2 - Công ty
TNHH nông nghiệp

công nghệ cao Qnasafe

4300733252-
00001 11 Sơ chế rau 200 70 70 700 0 0 B2 11/07/2023 x

283

 Cửa hàng rau sạch
Qnasafe 3, Công ty

TNHH Nông Nghiệp
Công Nghệ cao Qnasafe

4300733252-
00003 11 Sơ chế rau 200 50 50 500 0 0 B2 10/01/2023 x

284

 Cửa hàng rau sạch
Qnasafe 4, Công ty

TNHH Nông Nghiệp
Công Nghệ cao Qnasafe

4300733252-
00004 11 Sơ chế rau 200 80 80 800 0 0

Không
kiểm

tra. Do
cơ
sở

chuyển
địa diểm

kinh
doanh

11/07/2023 x

285 Công ty TNHH T&H 4300338703 11 Kinh doanh:
hành, tỏi 3 2 2 240 0 0 A2 10/01/2023 x

286 Công ty TNHH MTV
thủy canh Gia Viên 4300706354 8 Sơ chế rau 36,5 12 12 240 0 0 B1 29/12/2022 x

287

Địa điểm kinh doanh
Công ty TNHH MTV

Việt Phú Farm
 tại Mộ Đức

0401986647-
00002 8 Sơ chế rau 700 500 500 3.500 0 0 B1 29/09/2023 x

288
Công ty TNHH Nông
nghiệp Công nghệ cao

QNASAFE
1 Trồng rau 300 182,5 182,5 183 0 0 VietGAP

289 HTX NN
 Hành Tín Đông 1 Trồng

chuối ngự 105 70 70 70 0 0 VietGAP

290 HTX NN Hành Nhân 1 Trồng chôm
chôm 13 10 10 200 0 0 VietGAP

291 HTX NN Hành Nhân 1 Trồng sầu riêng 60 40 40 2.800 0 0 VietGAP

292 HTX NN Hành Nhân 1 Trồng bưởi
da xanh 42 30 30 900 0 0 VietGAP

293 HTX Nông nghiệp và
dịch vụ Nghĩa Hà 1 Trồng rau 183 150 150 1.500 0 0 VietGAP

294 Công ty TNHH NLN
TBT 1 Trồng lúa 800 800 800 16.000 0 0 VietGAP
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295
Công ty CP Nông lâm

nghiệp 24/3 Quảng
Ngãi

1 Trồng chuối
 già Nam Mỹ 1.600 1.200 1.200 10.800 0 0 VietGAP

296 Công ty TNHH NLN
TBT 8

Sản xuất, chế
biến và cung
ứng các sản
phẩm từ gạo

110 0 0 0 HACCP

297 HTX SXNN Kỹ thuật
cao Đức Thạnh 1 Trồng

dưa hấu 110 100 100 1.000 0 0 VietGAP

298 Nông hộ
 Lê Thị Giá 1 Trồng

dưa hấu 306 260 260 2.600 0 0 VietGAP

299 Nông hộ
Phạm Minh Việt 1 Trồng

dưa hấu 132 120 120 1.200 0 0 VietGAP

300 Nguyễn Tấn Toàn 4 Cá, mực, tôm, .. ... ... B1 22/12/2023 x
301 Phạm Văn Xoàng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/12/2023 x
302 Phạm Văn Xoàng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/12/2023 x
303 Trần Dư Hồng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 26/12/2023 x
304 Bùi Văn Thương 4 Cá, mực, tôm, .. B1 27/12/2023 x
305 Nguyễn Văn Trinh 4 Cá, mực, tôm, .. B1 27/12/2023 x
306 Bùi Đức Thành 4 Cá, mực, tôm, .. B1 27/12/2023 x
307 Nguyễn Khắc Vĩ 4 Cá, mực, tôm, .. B1 27/12/2023 x
308 Phù Hải 4 Cá, mực, tôm, .. B1 29/12/2023 x
309 Nguyễn Thành Khâm 4 Cá, mực, tôm, .. B1 01/02/2024 x
310 Huỳnh Tôn 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/01/2024 x
311 Trần Tấn Thoàng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/01/2024 x
312 Trần Đình Tỵ 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/01/2024 x
313 Huỳnh Công Thai 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/01/2024 x
314 Bùi Tư 4 Cá, mực, tôm, .. B1 02/01/2024 x
315 Lê Tấn Chánh 4 Cá, mực, tôm, .. B1 02/01/2024 x
316 Dương Duy Hậu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 02/01/2024 x
317 Ngô Thành Công 4 Cá, mực, tôm, .. B1 06/01/2024 x
318 Nguyễn Chí Thạnh 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/01/2024 x
319 Trương Minh Kính 4 Cá, mực, tôm, .. B1 06/01/2024 x
320 Lê Đình Việt 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/01/2024 x
321 Nguyễn Thành Châu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/01/2024 x
322 Lê Lộc 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/01/2024 x
323 Nguyễn Tân 4 Cá, mực, tôm, .. B1 06/01/2024 x
324 Đặng Hoàng Quyên 4 Cá, mực, tôm, .. B1 06/01/2024 x
325 Nguyễn Quận 4 Cá, mực, tôm, .. B1 06/01/2024 x
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326 Nguyễn Tất 4 Cá, mực, tôm, .. B1 09/01/2024 x

327 Nghiệp Đoàn Nghề Cá
xã An Hải 4 Cá, mực, tôm, .. B1 09/01/2024 x

328 Nguyễn Văn Nhĩ 4 Cá, mực, tôm, .. B1 09/01/2024 x
329 Nguyễn Minh Công 4 Cá, mực, tôm, .. B1 06/01/2024 x
330 Đỗ Thanh Phòng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 08/01/2024 x
331 Đỗ Thanh Phòng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 08/01/2024 x
332 Lê Văn Lâm 4 Cá, mực, tôm, .. B1 08/01/2024 x
333 Phan Đình Dũng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 09/01/2024 x
334 Phan Đình Dũng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 09/01/2024 x
335 Dương Minh Lành 4 Cá, mực, tôm, .. B1 12/01/2024 x
336 Nguyễn Văn Đại 4 Cá, mực, tôm, .. B1 09/01/2024 x
337 Trần Thị Bích Nga 4 Cá, mực, tôm, .. B1 12/01/2024 x
338 Lê Văn Thành 4 Cá, mực, tôm, .. B1 12/01/2024 x
339 Lê Văn Thành 4 Cá, mực, tôm, .. B1 12/01/2024 x
340 Bùi Thị Hạnh 4 Cá, mực, tôm, .. B1 12/01/2024 x
341 Huỳnh Văn Đô 4 Cá, mực, tôm, .. B1 14/01/2024 x
342 Đỗ Tấn Tây 4 Cá, mực, tôm, .. B1 12/01/2024 x
343 Phan Văn Vận 4 Cá, mực, tôm, .. B1 10/01/2024 x
344 Đặng Thị Minh Dung 4 Cá, mực, tôm, .. B1 10/01/2024 x
345 Phạm Văn Thắng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 17/01/2024 x
346 Nguyễn Ngọc Hiền 4 Cá, mực, tôm, .. B1 17/01/2024 x
347 Nguyễn Văn Mười 4 Cá, mực, tôm, .. B1 15/01/2024 x
348 Trần Chim Em 4 Cá, mực, tôm, .. B1 15/01/2024 x
349 Phạm Ngọc Hàng 4 Cá, mực, tôm, .. B1 15/01/2024 x
350 Nguyễn Thị Ái Nữ 4 Cá, mực, tôm, .. B1 17/01/2024 x
351 Bùi Hầu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 17/01/2024 x
352 Bùi Văn Trung 4 Cá, mực, tôm, .. B1 17/01/2024 x
353 Nguyễn Thị Xuân 4 Cá, mực, tôm, .. B1 17/01/2024 x
354 Nguyễn Lộc 4 Cá, mực, tôm, .. B1 20/01/2024 x
355 Huỳnh Văn Tuấn 4 Cá, mực, tôm, .. B1 20/01/2024 x
356 Bùi Việt Phúc 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
357 Nguyễn An 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
358 Nguyễn Văn Hòa 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
359 Nguyễn Văn Hòa 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
360 Đặng Thị Nhung 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
361 Phan Cu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
362 Phạm Minh Ngân 4 Cá, mực, tôm, .. B1 24/01/2024 x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

https://motcua.quangngai.gov.vn/group/profile-6/41?p_p_id=ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fipmslistportlet%2FdetailsHoSo%2FDetails_DangKyMoi_choTn.jsp&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_idHoSo=9373801&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_statusHS=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_type=2&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_loaiCanBo=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_daUploadDayDuFile=true&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_backURL=https%3A%2F%2Fmotcua.quangngai.gov.vn%2Fgroup%2Fprofile-6%2F41
https://motcua.quangngai.gov.vn/group/profile-6/41?p_p_id=ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fipmslistportlet%2FdetailsHoSo%2FDetails_DangKyMoi_choTn.jsp&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_idHoSo=9373801&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_statusHS=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_type=2&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_loaiCanBo=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_daUploadDayDuFile=true&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_backURL=https%3A%2F%2Fmotcua.quangngai.gov.vn%2Fgroup%2Fprofile-6%2F41
https://motcua.quangngai.gov.vn/group/profile-6/41?p_p_id=ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fipmslistportlet%2FdetailsHoSo%2FDetails_DangKyMoi_choTn.jsp&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_idHoSo=9373801&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_statusHS=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_type=2&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_loaiCanBo=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_daUploadDayDuFile=true&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_backURL=https%3A%2F%2Fmotcua.quangngai.gov.vn%2Fgroup%2Fprofile-6%2F41
https://motcua.quangngai.gov.vn/group/profile-6/41?p_p_id=ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fipmslistportlet%2FdetailsHoSo%2FDetails_DangKyMoi_choTn.jsp&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_idHoSo=9372803&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_statusHS=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_type=2&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_loaiCanBo=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_daUploadDayDuFile=true&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_backURL=https%3A%2F%2Fmotcua.quangngai.gov.vn%2Fgroup%2Fprofile-6%2F41
https://motcua.quangngai.gov.vn/group/profile-6/41?p_p_id=ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fipmslistportlet%2FdetailsHoSo%2FDetails_DangKyMoi_choTn.jsp&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_idHoSo=11109701&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_statusHS=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_type=2&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_loaiCanBo=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_daUploadDayDuFile=true&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_backURL=https%3A%2F%2Fmotcua.quangngai.gov.vn%2Fgroup%2Fprofile-6%2F41
https://motcua.quangngai.gov.vn/group/profile-6/41?p_p_id=ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fipmslistportlet%2FdetailsHoSo%2FDetails_DangKyMoi_choTn.jsp&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_idHoSo=9373801&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_statusHS=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_type=2&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_loaiCanBo=1&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_daUploadDayDuFile=true&_ipmslistportlet_WAR_cmonappportlet_backURL=https%3A%2F%2Fmotcua.quangngai.gov.vn%2Fgroup%2Fprofile-6%2F41


50

363 Hồ Văn Châu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 24/01/2024 x
364 Nguyễn Văn Đá 4 Cá, mực, tôm, .. B1 25/01/2024 x
365 Trần Thị Đào 4 Cá, mực, tôm, .. B1 25/01/2024 x
366 Phạm Duy Lân 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
367 Huỳnh Thị Bửu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
368 Đỗ Văn Công 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
369 Bùi Văn Bốn 4 Cá, mực, tôm, .. B1 24/01/2024 x
370 Nguyễn Thanh 4 Cá, mực, tôm, .. B1 22/01/2024 x
371 Đỗ Bin 4 Cá, mực, tôm, .. B1 29/01/2024 x
372 Lê Văn Tiến 4 Cá, mực, tôm, .. B1 30/01/2024 x
373 Huỳnh Thu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 02/02/2024 x
374 Đinh Văn Lực 4 Cá, mực, tôm, .. B1 02/02/2024 x
375 Phù Văn Giỏi 4 Cá, mực, tôm, .. B1 02/02/2024 x
376 Dương Oanh 4 Cá, mực, tôm, .. B1 02/02/2024 x
377 Trần Hiền 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/02/2024 x
378 Đinh Sửu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/02/2024 x
379 Dương Minh Vương 4 Cá, mực, tôm, .. B1 02/02/2024 x
380 Nguyễn Văn Thiết 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/02/2024 x
381 Nguyễn Văn Dậu 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/02/2024 x
382 Nguyễn Phúc 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/02/2024 x
383 Dương Thuấn 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/02/2024 x
384 Lê Đầy 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/02/2024 x
385 Lê Đầy 4 Cá, mực, tôm, .. B1 03/02/2024 x
386 Đinh Thế Nhiên 4 Cá, mực, tôm, .. B1 30/01/2024 x
387 Cảng cá Sa Mỹ Á 5 Cá, mực, tôm, .. B1 18/01/2024 x

388 Cơ sở nuôi trồng
 thủy sản 3 Ốc, tôm B1 02/02/2024 x

Tổng cộng 388 cơ sở
Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn, dấu "," phân tách phần thập phân
(4) ghi tắt loại hình cơ sở theo số thứ tự trong Bảng tên các loại hình SX,KD nông lâm thủy sản dưới đây
(12), (13): chỉ điền thông tin đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản triển khai theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT
(12) Đối với cơ sở được thẩm định để xếp loại theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT kết quả là A thì ghi A1, B thì ghi B1, C thì ghi C1; đối với cơ sở được thẩm định, đánh giá định kỳ, nếu kết quả
xếp loại là A thì ghi A2, B thì ghi B2, C thì ghi C2; đối với cơ sở xếp loại C được thẩm định lại, nếu kết quả là A thì ghi là AL, B thì ghi là BL, C thì ghi là CL
(13) ghi đúng ngày theo định dạng Date với Type chọn "ngày/tháng/năm" và Location: Vietnamese; bôi vàng những doanh nghiệp được kiểm tra trong kỳ báo cáo tháng.../6 tháng .../năm ...
(14): Đã được cấp giấy chứng nhận đảm bảo ATTP thì đánh dấu "X"
(15): Tên loại giấy chứng nhận còn hiệu lực: ghi tên cụ thể như  ISO 9001:2015, HACCP, GLOBALGAP…
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ

PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông

nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)
Biểu số 8: Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018

(tháng 02 năm 2024)

Tổng số cơ
sở thuộc đối
tượng triển
khai Thông

tư số 17
(tính đến
thời điểm
báo cáo)

Số cơ sở đã ký cam kết
(lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Số cơ sở đã ký cam kết
(trong tháng 02 năm 2024)

Tổng số
Số cơ sở được

kiểm tra
Số cơ sở
chưa đạt
yêu cầu

Tổng số Số cơ sở
được kiểm tra

Số cơ sở
chưa đạt
yêu cầu

Lý do
chưa đạt

13.233 13.233 8.285 0 16 15 0
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Phụ lục II

BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN
VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)

Biểu số 9a: Kết quả thanh tra, kiểm tra chất lượng, ATTP, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản

STT Loại hình cụ thể

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đột xuất

Tổng số
cơ sở

Số cơ sở vi
phạm

Số cơ sở vi
phạm bị phạt

tiền

Tổng số
 tiền phạt

(triệu đồng)

Tổng số
cơ sở

Số cơ sở
vi phạm

Số cơ sở vi
phạm bị
phạt tiền

Tổng số tiền
phạt (triệu

đồng)

1
SX-KD Thức ăn chăn nuôi, thủy sản

2 SX-KD Thuốc bảo vệ thực vật

3
SX-KD Thuốc thú y, sản phẩm xử lý
cải tạo môi trường thủy sản

4 SX-KD Phân bón

5 SX-KD giống cây trồng

6
SX-KD giống  vật  nuôi  (bao  gồm cả
thủy sản)

7 SX-KD nông sản

8 SX-KD thủy sản

9
Khác (bao gồm cả SX-KD hỗn hợp) 1 1 1 11,5000

Tổng số 1 1 1 11,500

Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn, dấu "," phân tách phần thập phân
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Biểu số 9b: Thông tin chi tiết cơ sở vi phạm

STT Tên cơ sở vi phạm bị phạt tiền Sản phẩm và nội dung vi phạm Biện pháp khắc phục hậu
quả (nếu có)

Hình phạt bổ sung (nếu
có) Ghi chú

1 Hộ kinh doanh  Lê Thị Kim Tuyến
Xử phạt kinh doanh sản phẩm mở động vật đã

qua sơ chế không đúng quy định pháp luật
trong lĩnh vực thú y

Không Không
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN

VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)

Biểu số 10: KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NHUYỄN THỂ 2 MẢNH VỎ THÁNG 02 NĂM 2024 

STT Số/ngày cấp Giấy
chứng nhận xuất xứ Cơ sở thu hoạch

Số hiệu của
phương tiện vận

chuyển

Ngày thu
hoạch

Loài
NT2MV

Vùng thu
hoạch

Khối lượng
NT2MV (kg) Tên, địa chỉ cơ sở tiếp nhận
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)
Biểu số 11: TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THUỘC TỈNH THÁNG 02 NĂM 2024

1. Tình hình (1):

Tên loài thủy
sản Hình thức nuôi

Tình hình nuôi trồng thủy sản
Tình hình dịch
bệnh thủy sản

Thuốc thú y
đang sử dụng

Dịch bệnh nông
nghiệp và thuốc
BVTV sử dụng

Thức ăn đang sử
dụngBiến động diện

tích nuôi
Biến động sản

lượng nuôi Giải thích

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Tên vùng nuôi: Bình Sơn, Ma ̃số: 51/04

2. Tên vùng nuôi: TP. Quảng Ngãi, Ma ̃số:51/01

3. Tên vùng nuôi: Tư Nghĩa, Ma ̃số: 51/02

4. Tên vùng nuôi: Mộ Đức, Ma ̃số: 51/05

5. Tên vùng nuôi: Đức Phổ, Ma ̃số: 51/03

(11) Nhận xét khái quát: Trong tháng 02/2024 các hộ nuôi chưa nuôi mới.
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2. Đề xuất kế hoạch lấy mẫu tháng/06 tháng.../năm... kế tiếp (...../.....) (nếu có) (12):
Vùng nuôi/ Loại mẫu thủy

sản
Số mẫu theo

kế hoạch
Số mẫu dự kiến

sẽ lấy
Chỉ tiêu thay

đổi Lý doMã vùng nuôi

Ghi chú:
(1) Thông tin phục vụ việc điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu tháng kế tiếp, tập trung vào các thông tin, số liệu thực tế của tháng hiện tại (Lưu ý: các thông tin, số liệu có thay đổi lớn trong tháng hiện tại có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch
lấy mẫu đã xây dựng từ đầu năm).
(2) Tên loài thủy sản đang được kiểm soát trong Chương trình giám sát dư lượng.
(3) Báo cáo theo 2 hình thức nuôi áp dụng trong Chương trình giám sát dư lượng: Có cho ăn, trị bệnh (CCĂTB) và Không cho ăn, trị bệnh (KCĂTB).
(4) Diện tích thực tế và biến động (tăng hoặc giảm) về diện tích nuôi thực tế trong tháng hiện tại so với kế hoạch lập cho tháng hiện tại (tính theo %), ví dụ: 310 ha (tăng 10%) so với kế hoạch. Trường hợp không có biến động ghi
“không thay đổi“.
(5) Sản lượng thực tế và biến động (tăng hoặc giảm) về sản lượng thực tế trong tháng hiện tại so với kế hoạch  lập cho tháng hiện tại (tính theo %), ví dụ: 1.100 tấn (tăng 10%) so với kế hoạch. Trường hợp không có biến động ghi
“không thay đổi“.
(6) Lý do biến động tại cột (4) và (5).
(7) Nêu rõ tình hình dịch bệnh trên diện rộng đã, đang xảy ra ở vùng nuôi của tháng hiện tại: ghi tên bệnh và diện tích bị thiệt hại trong tháng hiện tại để làm cơ sở xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm, ví dụ: đốm trắng (thiệt hại 50 ha).
(8) Nêu tên thương mại và hoạt chất chính của các loại thuốc thú y, hóa chất đã, đang sử dụng (tập trung vào các sản phẩm có thành phần là hóa chất, kháng sinh cấm, hạn chế sử dụng và không có trong Danh mục được phép lưu
hành,...) để làm cơ sở chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp với tình hình trị bệnh, không liệt kê mang tính đại trà, ví dụ: Aqua-Qui (Ciprofloxacin).
(9) Nêu rõ những dịch bệnh nông nghiệp đã và đang xảy ra trên diện rộng có tính chất nghiêm trọng và các loại thuốc bảo vệ thực vật đã, đang sử dụng nhiều để quyết định tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm cả chỉ tiêu thuốc trừ sâu.
(10) Liệt kê những loại thức ăn đang sử dụng (đặc biệt là các loại thức ăn mới xuất hiện trong vùng nuôi hoặc không rõ nguồn gốc).
(11) Nhận xét khái quát tình hình nuôi trồng thủy sản trong tháng, ngoài ra lưu ý những nguồn xả thải đã và đang xuất hiện xung quanh vùng nuôi có khả năng ảnh hưởng đến vùng nuôi (nếu có).
(12) Từ những thông tin tại Mục 1, đề xuất những thay đổi (số mẫu, chỉ tiêu,...), nếu có, so với kế hoạch lấy mẫu của tháng tiếp theo để phù hợp với tình hình nuôi thực tế bao gồm cả các trường hợp cần lấy mẫu giám sát tăng cường (bổ
sung, giảm trừ nếu cần).
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN

VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
(Kèm theo Báo cáo  số:          /BC-SNNPTNT  ngày    tháng 02 năm 2024 của Sở Nông

nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)
Biểu số 12: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý chất lượng, ATTP,

chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản cho cán bộ địa phương
(tháng 02 năm 2024)

TT Nội dung Số lớp Lượt người
tham dự Ghi chú

1

... ...

… Tổng số
Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn
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